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SYNTHETIC CANDELILLA WAX-R4 

 
I. Sáp Candelilla là một loại sáp có nguồn gốc từ thực vật và là một chất thay 

thế thuần chay phù hợp cho sáp ong. Đặc tính tạo kết cấu cũng như khả năng 
tạo rào cản giữa da và các tác nhân gây hại từ môi trường khiến nó trở thành 
một thành phần có giá trị trong các sản phẩm như son dưỡng môi. Đặc tính 
bảo vệ và làm mềm của nó cũng làm cho nó trở thành một chất phụ gia phổ 
biến trong kem dưỡng ẩm. Với khả năng dễ dàng kết hợp tốt với các loại sáp 
khác, bao gồm cả Parafin và Carnauba 
 

II. Thành phần: 
Inci name: Synthetic Beeswax, Synthetic Wax, Stearic Acid 
 

III. Trạng thái: 

Thông số kỹ thuật Giá trị 
Trạng thái vật lý Dạng hạt 

Màu Màu trắng đến vàng nhạt 
Nhiệt độ nóng chảy (oC) 72.5 -82.5   

Chỉ số xà phòng hóa (USP 
401) 

44- 66 

 
IV. Công dụng :  

- Chất bảo vệ da 
- Kem dưỡng ẩm thẩm thấu nhanh 
- Dầu xả nuôi dưỡng 
- Chất làm đặc 
- Chất điều chỉnh độ nhớt 
- Chất ổn định 
- Chất bôi trơn 

V. Ứng dụng :  
- Son môi  
- Mascara 
- Kem dưỡng, kem chống kích ứng , .. 
- Dầu xả tóc  
VI. Tỉ lệ sử dụng : 1-25% 
VII. Xuất xứ : Mỹ  
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VIII. Bảo quản : tránh ánh sáng chiếu trực tiếp, để nơi khô ráo thoáng mát. 
Hạn sử dụng:  năm 
 
 

 

 


